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1 C18308002 Trần Kim Mỹ Hà Cấp cứu ban đầu 2

2 C18308011 Trương Thiện Tùng Cấp cứu ban đầu 2

3 C18308013 Trần Thị Hồng Viên Bệnh  học y học hiện đại 5

4 C18308014 Bùi Thị Thanh Xuân Bệnh  học y học hiện đại 5

5 C18308002 Trần Kim Mỹ Hà Lý luận cơ bản YHCT 3

6 C18308013 Trần Thị Hồng Viên Lý luận cơ bản YHCT 3

7 C18308002 Trần Kim Mỹ Hà Châm cứu 4

8 C18308003 Hoàng Các Lâm Châm cứu 4

9 C18308004 Võ Trọng Lưu Châm cứu 4

10 C18308013 Trần Thị Hồng Viên Châm cứu 4

11 C18308014 Bùi Thị Thanh Xuân Châm cứu 4

12 C18308011 Trương Thiện Tùng Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2

13 C18308003 Hoàng Các Lâm TTLS Bệnh học y học hiện đại 3

14 C18308013 Trần Thị Hồng Viên TTLS Bệnh học y học hiện đại 3

15 C18308014 Bùi Thị Thanh Xuân TTLS Bệnh học y học hiện đại 3

16 C18308018 Kiều Thị Mỹ Hạnh TTLS Bệnh học y học hiện đại 

17 C18308002 Trần Kim Mỹ Hà Đông dược và bào chế đông dược 4

18 C18308003 Hoàng Các Lâm Đông dược và bào chế đông dược 4

19 C18308004 Võ Trọng Lưu Đông dược và bào chế đông dược 4

20 C18308013 Trần Thị Hồng Viên Đông dược và bào chế đông dược 4

21 C18308014 Bùi Thị Thanh Xuân Đông dược và bào chế đông dược 4

22 C18308002 Trần Kim Mỹ Hà Bài thuốc cổ phương 2

23 C18308003 Hoàng Các Lâm Bài thuốc cổ phương 2

24 C18308013 Trần Thị Hồng Viên Bài thuốc cổ phương 2

25 C18308014 Bùi Thị Thanh Xuân Bài thuốc cổ phương 2

26 C18308002 Trần Kim Mỹ Hà Bệnh học YHCT I 2

27 C18308003 Hoàng Các Lâm Bệnh học YHCT I 2

28 C18308013 Trần Thị Hồng Viên Bệnh học YHCT I 2

29 C18308014 Bùi Thị Thanh Xuân Bệnh học YHCT I 2

30 C18308002 Trần Kim Mỹ Hà Bệnh học YHCT II 4

31 C18308003 Hoàng Các Lâm Bệnh học YHCT II 4

32 C18308013 Trần Thị Hồng Viên Bệnh học YHCT II 4

33 C18308014 Bùi Thị Thanh Xuân Bệnh học YHCT II 4

34 C18308002 Trần Kim Mỹ Hà Xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh 3

35 C18308003 Hoàng Các Lâm Xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh 3

36 C18308013 Trần Thị Hồng Viên Xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh 3

37 C18308014 Bùi Thị Thanh Xuân Xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh 3
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38 C18308015 Nguyễn Thiên An Vi sinh - Ký sinh trùng 2

39 C18308016 Trần Thị Kim Chung Vi sinh - Ký sinh trùng 2

40 C18308020 Huỳnh Thị Bích Hồng Vi sinh - Ký sinh trùng 2

41 C18308016 Trần Thị Kim Chung Dược lý 2

42 C18308020 Huỳnh Thị Bích Hồng Giải phẩu - Sinh lý 4

43 C18308015 Nguyễn Thiên An Điều dưỡng cơ sở 2

44 C18308016 Trần Thị Kim Chung Điều dưỡng cơ sở 2

45 C18308020 Huỳnh Thị Bích Hồng Điều dưỡng cơ sở 2

46 C18308016 Trần Thị Kim Chung Cấp cứu ban đầu 2

47 C18308020 Huỳnh Thị Bích Hồng Cấp cứu ban đầu 2

48 C18308017 Nguyễn Thị Ngọc Hà Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2

49 C18308018 Kiều Thị Mỹ Hạnh Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2

50 C18308020 Huỳnh Thị Bích Hồng Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2

51 C18308023 Trần Đức Luận Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2

52 C18308029 Đỗ Hoàng Anh Vũ Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2

53 C18308016 Trần Thị Kim Chung Bệnh học y học hiện đại 5

54 C18308020 Huỳnh Thị Bích Hồng Bệnh học y học hiện đại 5

55 C18308016 Trần Thị Kim Chung Lý luận cơ bản YHCT 3

56 C18308016 Trần Thị Kim Chung Châm cứu 4

57 C18308030 Nguyễn Anh Vũ Châm cứu 4

58 C18308016 Trần Thị Kim Chung TTLS Bệnh học y học hiện đại 3

59 C18308018 Kiều Thị Mỹ Hạnh TTLS Bệnh học y học hiện đại 3

60 C18308016 Trần Thị Kim Chung Đông dược và bào chế đông dược 2

61 C18308016 Trần Thị Kim Chung Bài thuốc cổ phương 2

62 C18308016 Trần Thị Kim Chung Bệnh học YHCT I 2

63 C18308016 Trần Thị Kim Chung Bệnh học YHCT II 4

64 C18308016 Trần Thị Kim Chung Xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh 3

65 C18308028 Võ Thị Diễm Trang TTLS Bệnh học y học cổ truyền I 2

66 C18308030 Nguyễn Anh Vũ TTLS Bệnh học y học cổ truyền I 2

67 C18309008 Nguyễn Đình Thạch VLTL/PHCN Nội khoa 4

68 C18309010 Phạm Đình Vĩ VLTL/PHCN Nội khoa 4

69 C18309008 Nguyễn Đình Thạch  VLTL/PHCN Ngoại khoa 4

70 C18309002 Châu Hoàng Dinh Xoa bóp trị liệu 2

71 C18309015 Võ Thị Thanh Trà Bệnh học 2

72 C18309004 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Cấp cứu ban đầu 2

73 C18309013 Nguyễn Ngọc Thiện Lượng giá chức năng vận động 4

74 C18309013 Nguyễn Ngọc Thiện Vận động trị liệu 3

75 C18309013 Nguyễn Ngọc Thiện  VLTL/PHCN Nội khoa 4

76 C18309013 Nguyễn Ngọc Thiện  VLTL/PHCN Ngoại khoa 4
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77 C18309013 Nguyễn Ngọc Thiện Các phương thức VLTL 2

78 C18309013 Nguyễn Ngọc Thiện TT KTVLTL/PHCN cơ bản 1

79 C18309013 Nguyễn Ngọc Thiện TT KTVLTL/PHCN Ngoại khoa 3

80 C18309013 Nguyễn Ngọc Thiện TT KTVLTL/PHCN Nội khoa 3

81 C18309013 Nguyễn Ngọc Thiện Thực tế tốt nghiệp 3

82 C18301002 Lê Thị Diễm TT CSNB Nội khoa 3

83 C18301004 Cấn Phương Linh TT CSNB Nội khoa 3

84 C18301006 Nguyễn Thị Kim Loan TT CSNB Nội khoa 3

85 C18301007 Trần Công Phú TT CSNB Nội khoa 3

86 C18301010 Trương Thị Lệ Thu Cấp cứu ban đầu 2

87 C18301011 Trương Thị Lệ Thu Điều dưỡng cơ sở 3

88 C18301012 Trương Thị Lệ Thu Dược lý 2

89 C18301013 Trương Thị Lệ Thu Giải phẩu - Sinh lý 4

90 C18301014 Trương Thị Lệ Thu TTLS Điều dưỡng cơ sở 2

91 C18301015 Trương Thị Lệ Thu Vi sinh - Ký sinh trùng 2

Ghi chú:  HSSV liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để đăng ký học lại (nếu chưa đăng ký) đến hết ngày 30/8
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